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8.78.89.59.08.09.08.088.48.09.58.09.07XPhan Thị Tú Anh1

8.48.06.09.09.59.09.079.19.59.59.07.09XTrần Hà Ngọc Bích2

7.77.15.08.57.58.08.088.98.59.09.09.010XNguyễn Thị Anh Đào3

8.58.38.09.08.08.08.098.88.09.010.08.010XPhạm Thị An Giang4

8.99.08.59.010.08.09.098.88.09.59.09.09XPhạm Thị Hương Giang5

8.78.68.09.09.59.08.089.09.09.010.08.09XHồ Thị Thanh Hằng6

8.78.47.09.09.510.08.089.49.010.09.09.010XMai Thị Thuý Hằng7

7.97.75.09.010.08.09.078.47.59.59.08.09Nguyễn Quốc Hân8

8.68.47.09.09.59.08.098.99.09.59.08.08XTạ Thị Thanh Hoa9

7.67.34.59.09.07.08.088.38.08.58.09.08Vũ Huy Hoàng10

9.19.59.59.09.59.010.0108.48.09.09.08.08Phạm Nguyễn Minh Hoàng11

8.78.89.09.09.58.08.088.69.09.57.08.08Lê Đăng Hoằng12

8.07.86.09.09.08.08.088.48.09.07.09.09Hồ Quốc Khánh13

7.37.15.08.58.56.08.087.87.09.57.08.07Mai Văn Lạc14

8.17.95.59.09.58.09.088.58.09.58.09.08XĐinh Thị Diệu Linh15

8.78.57.59.09.59.08.089.19.010.08.09.09XNguyễn Thị Ngọc Linh16

8.48.58.09.09.07.08.0108.27.59.58.09.07Trần Ngọc Luận17

8.28.27.09.09.58.08.088.18.08.58.08.08Văn Đình Lương18

8.38.29.09.09.09.08.028.58.09.59.08.08XNguyễn Thị Thanh Mai19

8.08.06.59.09.08.08.088.08.08.57.09.07Trần Quốc Nam20

8.88.67.59.09.09.09.099.39.09.510.08.010XTrần Thị Quỳnh Nga21

9.08.99.09.09.59.08.089.39.010.010.08.09XNguyễn Thị Nga22

8.68.57.59.09.59.08.088.99.09.58.09.08XVõ Thị Kim Ngân23

8.48.28.08.09.58.08.078.99.09.58.09.08Mai Lê Kỷ Nguyên24

8.17.65.09.09.09.08.089.19.010.08.09.09XNguyễn Thị Uyển Nhi25

8.88.77.59.09.59.010.089.09.09.510.08.08XLê Thị Yến Nhi26

8.48.38.09.08.58.08.088.58.09.09.08.09XNguyễn Kiều Oanh27

9.39.29.59.09.58.08.0109.49.59.59.09.010Nguyễn Thế Phong28

8.58.57.59.09.57.09.098.58.09.58.09.08Lê Văn Phúc29

7.57.46.59.09.02.08.087.88.08.58.08.05Tào Văn Phúc30

8.28.27.59.08.58.08.088.38.09.08.08.08XTrần Thị Hà Phương31

8.28.16.59.09.09.08.088.38.09.57.08.08Lê Đình Quang32

8.48.58.09.010.07.09.078.38.09.58.09.06Nguyễn Bá Tâm33

8.68.58.09.09.09.08.088.99.09.59.09.07XPhạm Thị Phương Thảo34

9.49.59.59.010.010.09.099.39.010.09.09.09XTrần Thị Thanh Thảo35

8.58.58.59.09.07.08.088.68.59.58.08.08Phạm Phú Thăng36

8.99.09.59.09.58.08.088.68.09.59.08.09XNguyễn Thị Thuý37
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7.87.56.58.07.56.08.0108.38.08.58.08.09Lê Đức Trọng38

8.78.26.59.09.09.09.089.79.510.010.09.010XNguyễn Thị Thu Uyên39

8.07.76.09.09.06.08.098.58.09.59.09.07Vũ Hoàng Việt40

100400001568534Điểm trung bình môn
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Đắk Lắk, ngày 10 tháng 5 năm 2014
Người Lập

Giáo Viên
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6.66.36.57.06.02.08.077.36.58.08.08.07Nguyễn Doãn Hoàng Anh1

7.56.96.58.07.52.09.078.68.59.08.09.08XXXNguyễn Thị Ngọc Ánh2

6.35.74.08.06.07.08.027.67.09.07.07.08Hà Ngọc Cương3

7.16.97.08.08.02.07.077.67.09.06.08.08Phan Trung Hiếu4

6.0XY - Hoan BKrông5

7.97.67.58.07.09.07.078.59.09.08.07.08Nguyễn Nguyên Hoàn6

6.75.83.58.05.08.06.078.48.59.08.08.08Lê Văn Hoàng7

7.77.47.08.08.07.07.078.49.09.08.07.07Trần Quốc Huy8

6.96.57.07.04.57.06.087.88.59.06.08.05Nguyễn Nhật Khiêm9

6.86.03.57.06.57.07.088.38.09.07.09.08XLê Thị Lài10

7.57.27.58.08.02.08.078.08.09.07.08.07Lê Đức Mạnh11

7.47.27.58.08.02.08.077.76.59.08.08.08Trần Anh Minh12

8.17.77.58.08.52.09.0108.88.09.09.010.09XXXH' Na Buôn yă13

6.76.25.08.07.02.07.087.87.09.08.07.08XXXH ' Nhia Byă14

6.76.17.07.05.52.06.077.97.09.08.08.08XLê Thị Nhị15

8.07.78.08.07.57.08.078.69.09.08.08.08XNguyễn Thị Hồng Nhung16

7.06.55.08.08.52.07.088.17.09.09.09.08XPhạm Thị Lâm Oanh17

6.66.56.07.06.56.07.076.97.57.07.07.05Trương Quốc Phúc18

6.46.33.58.07.08.07.076.64.09.08.07.08XY Plim Êcăm19

5.04.94.07.03.52.06.085.23.55.06.08.07Phạm Văn Quốc20

6.86.54.58.08.02.09.087.46.09.09.07.07XNguyễn Thị Sim21

6.96.34.58.08.02.08.078.08.09.07.07.08Đỗ Minh Sơn22

7.06.45.08.08.02.08.078.28.59.07.08.07XÔn Thị Kim Sương23

7.57.05.58.07.07.08.088.48.59.08.08.08Nguyễn Trí Tài24

7.57.47.58.08.05.07.077.68.08.07.07.07XĐào Thị Diệu Thanh25

7.66.97.08.07.52.08.079.09.09.09.09.09XNguyễn Thị Thảo26

7.57.25.58.07.09.08.088.08.08.09.08.07XĐỗ Hồng Thơm27

6.36.15.07.06.56.06.076.67.55.06.08.06XY - Thuyn HMõk28

7.57.87.58.08.07.08.087.07.07.07.07.07Trần Hưng Tiến29

7.26.87.57.04.58.06.087.97.09.09.07.08XNguyễn Thị Huyền Trang30

7.67.27.08.08.52.09.078.48.58.09.09.08XNguyễn Thị Thu Trang31

7.16.45.08.08.02.07.088.59.09.08.08.07Phan Văn Vũ32

6.46.03.58.08.02.08.077.25.59.08.07.08XY - Zên Byă33

100320015.6578256.22Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 5 năm 2014
Người Lập
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7.57.35.58.08.07.09.087.89.06.09.07.07XNguyễn Thị Tuyết Anh1

6.36.14.57.08.02.08.076.76.57.08.08.04Lê Văn Chiến2

6.86.65.57.07.06.07.087.18.05.07.08.08Nguyễn Văn Chương3

6.56.14.58.05.54.08.087.27.55.07.09.09Nguyễn Văn Dũng4

7.16.76.57.06.06.08.077.97.08.58.08.09Nguyễn Nhật Đại5

6.76.25.07.06.07.07.077.69.07.08.07.05Vũ Quang Hiến6

6.15.62.08.06.56.07.087.17.07.08.07.07Nguyễn Đình Hiếu7

7.77.66.08.08.59.09.078.09.07.08.08.07XPhạm Thị Thanh Huyền8

5.95.54.57.05.54.06.066.87.05.06.08.09Đỗ Duy Hưng9

6.86.56.58.06.52.07.077.49.06.08.07.05XNguyễn Thị Thanh Hương10

6.66.44.58.06.07.07.086.98.04.08.08.07XNguyễn Thị Thuý Kiều11

6.96.23.58.06.08.07.088.38.08.09.09.08XXXH' Lễ Êcăm12

7.67.67.08.07.58.08.087.69.05.09.08.07XTrần Thị Loan13

6.45.84.07.06.06.07.077.57.08.08.08.07Nguyễn Trọng Long14

8.07.98.08.08.56.08.088.18.57.07.09.09Phạm Văn Mừng15

6.96.54.58.08.02.09.087.68.07.08.07.08Nguyễn Gia Nam16

6.46.04.58.07.02.07.077.38.06.07.08.07Nguyễn Hoành Hoài Nam17

7.16.87.07.06.56.07.077.88.56.08.08.09XTrần Thị Nga18

5.95.31.07.06.57.07.097.08.06.08.08.04XBùi Thị Kiều Oanh19

6.56.46.07.07.02.08.086.88.06.06.07.05XY - Phuôn Êcăm20

7.77.46.08.08.58.09.068.39.07.08.09.08Phùng Văn Quang21

7.47.36.08.08.57.07.087.59.06.06.08.07Đinh Thanh Sơn22

5.95.64.07.05.55.06.086.65.57.07.08.07XY - Sự Byă23

7.57.57.08.08.55.08.087.48.06.08.08.07Trần Trí Tài24

6.36.34.08.07.06.08.076.48.05.06.06.05Lưu Tuấn Thành25

6.66.06.57.05.04.07.057.99.08.08.07.05XNguyễn Thị Thảo26

6.25.93.58.06.57.08.046.97.56.07.08.06Phạm Hữu Thịnh27

7.16.75.57.06.57.08.087.87.57.09.09.08XPhạm Thị Thuý28

5.65.75.55.05.06.06.085.32.07.06.08.08XY - Tin Ênuỗl29

6.35.92.57.06.09.07.097.17.06.08.08.08XTrần Thị Trang30

6.35.74.07.05.06.08.077.69.07.08.07.05XNguyễn Thị Phương  Trinh31

7.47.25.58.08.05.09.097.77.57.08.08.09Nguyễn Đăng Tuấn32

100320037.51259193.11Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 5 năm 2014
Người Lập

Giáo Viên


